
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 110/C21 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

30/11/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN MAI QUỐC

0107650868

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

2. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

3. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ loại nhà nước 
cấm và chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật) 

8299

4. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

5. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

6. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa

5229

8. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

9. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

12. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

13. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

14. Sản xuất đồng hồ 2652

15. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 
TRIỂN MAI QUỐC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MAI QUOC DEVELOPMENT AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

16. Sản xuất pin và ắc quy 2720

17. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

21. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

22. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

25. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

26. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

27. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

28. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

29. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

30. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

31. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

32. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

33. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651(Chính)

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011774418

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, ngách 1/30 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22, ngách 1/30 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM AN PHÚ Nam
25/07/1977 Kinh Việt Nam

23/07/2007 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011774418
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 22, ngách 1/30 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, 
Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 22, ngách 1/30 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM AN PHÚ Nam

25/07/1977 Kinh Việt Nam

23/07/2007 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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